
Báo giá số: 04-220210-KD/TBCP

Thời gian áp dụng: 01/02/2022-31/12/2022

 STT  Tên vật tư  ĐVT 
 Độ dày

(mm) 

 Đơn giá 

trước VAT

(VNĐ/m) 

 VAT

(VNĐ/m) 

 Đơn giá bao 

gồm VAT

(VNĐ/m) 

 ỐNG UPVC DISMY C=2.5 

1 Ống C=2,5 u.PVC DISMY thoát PN4 D21 m 1.00 6,909              553                 7,462                

2 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C0 PN10 D21 m 1.20 8,455              676                 9,131                

3 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C1 PN12,5 D21 m 1.50 9,273              742                 10,015              

4 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C2 PN16 D21 m 1.60 11,182            895                 12,077              

5 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C3 PN25 D21 m 2.40 13,182            1,055              14,237              

6 Ống C=2,5 u.PVC DISMY thoát PN4 D27 m 1.00 8,545              684                 9,229                

7 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C0 PN10 D27 m 1.30 10,818            865                 11,683              

8 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C1 PN12,5 D27 m 1.60 12,727            1,018              13,745              

9 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C2 PN16 D27 m 2.00 14,182            1,135              15,316              

10 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C3 PN25 D27 m 3.00 20,000            1,600              21,600              

11 Ống C=2,5 u.PVC DISMY thoát PN4 D34 m 1.00 11,182            895                 12,077              

12 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C0 PN8 D34 m 1.40 12,909            1,033              13,942              

13 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C1 PN10 D34 m 1.70 16,091            1,287              17,378              

14 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C2 PN12,5 D34 m 2.00 19,545            1,564              21,109              

15 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C3 PN16 D34 m 2.60 22,273            1,782              24,055              

16 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C4 PN25 D34 m 3.80 33,091            2,647              35,738              

17 Ống C=2,5 u.PVC DISMY thoát PN4 D42 m 1.20 16,727            1,338              18,065              

18 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C0 PN6 D42 m 1.50 18,818            1,505              20,323              

19 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C1 PN8 D42 m 1.70 22,000            1,760              23,760              

20 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C2 PN10 D42 m 2.00 25,091            2,007              27,098              

21 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C3 PN12,5 D42 m 2.50 29,272            2,342              31,614              

22 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C4 PN16 D42 m 3.20 36,363            2,909              39,272              

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA u.PVC DISMY®
TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009)
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23 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C5 PN25 D42 m 4.70 48,909            3,913              52,822              

24 Ống C=2,5 u.PVC DISMY thoát PN5 D48 m 1.40 19,545            1,564              21,109              

25 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C0 PN6 D48 m 1.60 22,727            1,818              24,545              

26 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C1 PN8 D48 m 1.90 26,182            2,095              28,277              

27 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C2 PN10 D48 m 2.30 30,182            2,415              32,597              

28 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C3 PN12,5 D48 m 2.90 36,363            2,909              39,272              

29 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C4 PN16 D48 m 3.60 45,909            3,673              49,582              

30 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C5 PN25 D48 m 5.40 65,818            5,265              71,083              

31 Ống C=2,5 u.PVC DISMY thoát PN4 D60 m 1.40 25,455            2,036              27,491              

32 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C0 PN5 D60 m 1.50 30,273            2,422              32,695              

33 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C1 PN6 D60 m 1.80 37,182            2,975              40,157              

34 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C2 PN8 D60 m 2.40 43,273            3,462              46,735              

35 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C3 PN10 D60 m 2.90 52,273            4,182              56,455              

36 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C4 PN12,5 D60 m 3.60 65,455            5,236              70,691              

37 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C5 PN16 D60 m 4.50 78,727            6,298              85,025              

38 Ống C=2,5 u.PVC DISMY thoát PN4 D75 m 1.50 35,727            2,858              38,585              

39 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C0 PN5 D75 m 1.90 41,636            3,331              44,967              

40 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C1 PN6 D75 m 2.30 47,182            3,775              50,957              

41 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C2 PN8 D75 m 2.90 61,455            4,916              66,371              

42 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C3 PN10 D75 m 3.60 76,182            6,095              82,277              

43 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C4 PN12,5 D75 m 4.50 95,818            7,665              103,483            

44 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C5 PN16 D75 m 5.60 115,727          9,258              124,985            

45 Ống C=2,5 u.PVC DISMY thoát PN3 D90 m 1.50 43,545            3,484              47,029              

46 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C0 PN4 D90 m 1.80 49,818            3,985              53,803              

47 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C1 PN5 D90 m 2.20 58,182            4,655              62,837              

48 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C2 PN6 D90 m 2.80 67,364            5,389              72,753              

49 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C3 PN8 D90 m 3.50 88,273            7,062              95,335              
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50 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C4 PN10 D90 m 4.30 109,636          8,771              118,407            

51 Ống C=2,5 u.PVC DISMY C5 PN12,5 D90 m 5.40 136,364          10,909            147,273            

 ỐNG UPVC DISMY C=2 -                 -                 -                    

52 Ống C=2 u.PVC DISMY thoát PN4 D110 m 1.80 65,818            5,265              71,083              

53 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D110 m 2.20 74,545            5,964              80,509              

54 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D110 m 2.70 86,727            6,938              93,665              

55 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D110 m 3.20 98,727            7,898              106,625            

56 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D110 m 3.40 106,545          8,524              115,069            

57 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D110 m 4.20 138,182          11,055            149,237            

58 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D110 m 5.30 165,455          13,236            178,691            

59 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D110 m 6.60 204,364          16,349            220,713            

60 Ống C=2 u.PVC DISMY thoát PN4 D125 m 2.00 72,636            5,811              78,447              

61 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D125 m 2.50 91,545            7,324              98,869              

62 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D125 m 3.10 107,273          8,582              115,855            

63 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D125 m 3.70 127,000          10,160            137,160            

64 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D125 m 3.90 139,273          11,142            150,415            

65 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D125 m 4.80 161,273          12,902            174,175            

66 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D125 m 6.00 203,000          16,240            219,240            

67 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D125 m 7.40 248,909          19,913            268,822            

68 Ống C=2 u.PVC DISMY thoát PN4 D140 m 2.30 89,455            7,156              96,611              

69 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D140 m 2.80 113,909          9,113              123,022            

70 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D140 m 3.50 134,091          10,727            144,818            

71 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D140 m 4.10 158,000          12,640            170,640            

72 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D140 m 4.30 171,000          13,680            184,680            

73 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D140 m 5.40 211,364          16,909            228,273            

74 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D140 m 6.70 258,727          20,698            279,425            

75 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D140 m 8.30 318,182          25,455            343,637            
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76 Ống C=2 u.PVC DISMY thoát PN4 D160 m 2.60 116,364          9,309              125,673            

77 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D160 m 3.20 152,091          12,167            164,258            

78 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D160 m 4.00 177,273          14,182            191,455            

79 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D160 m 4.70 204,545          16,364            220,909            

80 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D160 m 4.90 222,909          17,833            240,742            

81 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D160 m 6.20 264,727          21,178            285,905            

82 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D160 m 7.70 335,909          26,873            362,782            

83 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D160 m 9.50 412,364          32,989            445,353            

84 Ống C=2 u.PVC DISMY thoát PN4 D180 m 2.90 146,000          11,680            157,680            

85 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D180 m 3.60 187,273          14,982            202,255            

86 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D180 m 4.40 217,273          17,382            234,655            

87 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D180 m 5.30 258,636          20,691            279,327            

88 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D180 m 5.50 283,273          22,662            305,935            

89 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D180 m 6.90 330,364          26,429            356,793            

90 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D180 m 8.60 422,727          33,818            456,545            

91 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D180 m 10.70 523,636          41,891            565,527            

92 Ống C=2 u.PVC DISMY thoát PN4 D200 m 3.20 217,909          17,433            235,342            

93 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D200 m 4.00 228,455          18,276            246,731            

94 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D200 m 4.90 276,091          22,087            298,178            

95 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D200 m 5.90 320,909          25,673            346,582            

96 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D200 m 6.20 355,365          28,429            383,794            

97 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D200 m 7.70 409,818          32,785            442,603            

98 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D200 m 9.60 525,000          42,000            567,000            

99 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D200 m 11.90 647,182          51,775            698,957            

100 Ống C=2 u.PVC DISMY thoát PN4 D225 m 3.60 226,273          18,102            244,375            

101 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D225 m 4.50 280,000          22,400            302,400            

102 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D225 m 5.50 336,636          26,931            363,567            
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103 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D225 m 6.60 399,091          31,927            431,018            

104 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D225 m 6.90 438,909          35,113            474,022            

105 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D225 m 8.60 518,182          41,455            559,637            

106 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D225 m 10.80 664,545          53,164            717,709            

107 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D225 m 13.40 821,455          65,716            887,171            

108 Ống C=2 u.PVC DISMY thoát PN4 D250 m 4.00 294,545          23,564            318,109            

109 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D250 m 5.00 367,182          29,375            396,557            

110 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D250 m 6.20 442,727          35,418            478,145            

111 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D250 m 7.30 516,636          41,331            557,967            

112 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D250 m 7.70 543,909          43,513            587,422            

113 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D250 m 9.60 667,818          53,425            721,243            

114 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D250 m 11.90 844,182          67,535            911,717            

115 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D250 m 14.80 1,045,545      83,644            1,129,189         

116 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D280 m 5.50 440,273          35,222            475,495            

117 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D280 m 6.90 526,363          42,109            568,472            

118 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D280 m 8.20 620,273          49,622            669,895            

119 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D280 m 8.60 677,727          54,218            731,945            

120 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D280 m 10.70 796,909          63,753            860,662            

121 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D280 m 13.40 1,092,909      87,433            1,180,342         

122 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D280 m 16.60 1,254,545      100,364          1,354,909         

123 Ống C=2 u.PVC DISMY thoát PN4 D315 m 5.00 482,455          38,596            521,051            

124 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D315 m 6.20 556,545          44,524            601,069            

125 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D315 m 7.70 660,727          52,858            713,585            

126 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D315 m 9.20 792,727          63,418            856,145            

127 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D315 m 9.70 858,455          68,676            927,131            

128 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D315 m 12.10 996,000          79,680            1,075,680         

129 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D315 m 15.00 1,378,909      110,313          1,489,222         
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130 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D315 m 18.70 1,588,909      127,113          1,716,022         

131 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D355 m 7.00 703,091          56,247            759,338            

132 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D355 m 8.70 863,273          69,062            932,335            

133 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D355 m 10.40 1,027,000      82,160            1,109,160         

134 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D355 m 10.90 1,084,909      86,793            1,171,702         

135 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D355 m 13.60 1,332,727      106,618          1,439,345         

136 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D355 m 16.90 1,638,727      131,098          1,769,825         

137 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D355 m 21.10 2,022,455      161,796          2,184,251         

138 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D400 m 7.90 882,273          70,582            952,855            

139 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D400 m 9.80 1,097,000      87,760            1,184,760         

140 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D400 m 11.70 1,304,636      104,371          1,409,007         

141 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D400 m 12.30 1,381,000      110,480          1,491,480         

142 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D400 m 15.30 1,689,000      135,120          1,824,120         

143 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D400 m 19.10 2,086,545      166,924          2,253,469         

144 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D400 m 23.70 2,558,182      204,655          2,762,837         

145 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D450 m 8.90 1,119,727      89,578            1,209,305         

146 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D450 m 11.00 1,386,636      110,931          1,497,567         

147 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D450 m 13.20 1,654,455      132,356          1,786,811         

148 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D450 m 13.80 1,738,545      139,084          1,877,629         

149 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D450 m 17.20 2,136,273      170,902          2,307,175         

150 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D450 m 21.50 2,646,363      211,709          2,858,072         

151 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D500 m 9.90 1,468,545      117,484          1,586,029         

152 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D500 m 12.30 1,743,364      139,469          1,882,833         

153 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D500 m 14.60 2,017,182      161,375          2,178,556         

154 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D500 m 15.30 2,026,091      162,087          2,188,178         

155 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D500 m 19.10 2,608,000      208,640          2,816,640         

156 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D500 m 23.90 3,091,273      247,302          3,338,575         
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157 Ống C=2 u.PVC DISMY C5 PN16 D500 m 29.70 3,974,364      317,949          4,292,313         

158 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D560 m 11.00 1,945,909      155,673          2,101,582         

159 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D560 m 13.70 2,116,455      169,316          2,285,771         

160 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D560 m 16.40 2,539,818      203,185          2,743,004         

161 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D560 m 17.20 2,950,909      236,073          3,186,982         

162 Ống C=2 u.PVC DISMY C3 PN10 D560 m 21.40 3,251,182      260,095          3,511,276         

163 Ống C=2 u.PVC DISMY C4 PN12.5 D560 m 26.70 3,880,182      310,415          4,190,596         

164 Ống C=2 u.PVC DISMY C0 PN5 D630 m 12.40 2,459,909      196,793          2,656,702         

165 Ống C=2 u.PVC DISMY C1 PN6 D630 m 15.40 2,677,909      214,233          2,892,142         

166 Ống C=2 u.PVC DISMY C2 PN7.5 D630 m 18.40 3,210,000      256,800          3,466,800         

167 Ống C=2 u.PVC DISMY PN8 D630 m 19.30 3,814,636      305,171          4,119,807         

168 Ống C=2 u.PVC DISMY  C3 PN10 D630 m 24.10 4,118,364      329,469          4,447,833         

169 Ống C=2 u.PVC DISMY  C4 PN12.5 D630 m 30.00 4,891,455      391,316          5,282,771         

CÔNG TY CỔ PHẦN CÚC PHƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN TIẾN PHƯƠNG
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